
KẾ HOẠCH DẠY THAY THÁNG 12 NĂM 2024.

	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 01;
Chủ đề lớn: Nghề nghiệp.
Chủ đề nhỏ: Một số nghề phổ biến.

	Ngày 06/12/2024

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MGG 5 tuổi A4
	240 phút
	GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 2, bụng 3, chân 2, bật 2.
Trò chơi: Kéo co.
2. LQVT: Ôn 1 số từ: Nghề 
nông, nghề công an, nghề lái xe.
3. LQCC: Tập tô chữ cái u, ư
4. Hoạt động góc: 
Góc phân vai: Gia đình – cô giáo.
Góc xây dựng: Xây bệnh viện.
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh,
lô tô về chủ đề nghề nghiệp.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về chủ đề nghề nghiệp
Góc tạo hình: Tô màu, xé dán tranh các nghề.
5. HĐCCĐ: Đọc một số bài thơ trong chủ điểm
TC: Xỉa cá mè.
Chơi tự do
	

	Tuần 02 Chủ đề lớn: Động vật.
Chủ đề nhỏ: Một số con vật sống dưới nước.

	Ngày 09/12/2024

Từ 7h15 – 11h15
	Lớp MG A3, 3 tuổi Trường chính
	240 phút
	[bookmark: _GoBack]GV: Lê Thị Thanh Hảo – UVBCHCĐ.
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: 
HH2, tay 1, bụng 2, chân 3, bật 3 
2. LQVT:  Con cá, vây cá, vẩy cá.
3. PTVĐ: Đi thay đổi hướng theo đường zích zắc.
4. Hoạt động góc:
Góc phân vai: Gia đình, Bác sĩ thú y.                                         Góc xây dựng: Xây ao cá.                                           Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về chủ đề.                                          Góc nghệ thuật: Vẽ và tô màu các con vật nuôi trong gia đình.                                          Góc âm nhạc: Hát múa bài hát tron chủ đề. 
5. HĐCCĐ: Xếp hình con rùa bằng hạt ngô trên sân
TC: Bắt bóng
Chơi tự do
	

	Tuần 03 Chủ đề lớn: Nghề nghiệp.
Chủ đề nhỏ: Nghề chăm sóc sức khoẻ.

	



Ngày 19/12/2024

Từ 7h15 – 11h15
	


Lớp MGG 5 tuổi A4
	

240 phút
	


GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 2, bụng 3, chân 2, bật 2. Trò chơi: Cô vui.
2. LQVT: Khẩu trang, băng gâu, băng gạc.
3. TẠO HÌNH: Vẽ bác sĩ ( M).
4. Hoạt động góc:
Góc phân vai: Gia đình, phòng khám.
Góc xây dựng: Xây bệnh viện.
Góc âm nhạc: Hát múa trong chủ điểm.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.
Góc tạo hình: Tô màu tranh các nghề.
 5. HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
TC: Tìm dụng cụ theo nghề
Chơi tự do
	

	Tuần 04 Chủ đề: Phương tiện giao thông.
Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt.

	



Ngày 24/12/2024

Từ 7h15 – 11h15
	


Lớp MGG 5 tuổi A4
	

240 phút
	


GV: Phạm Thị Hoan – TTCM
	1. Đón trẻ. Thể dục sáng: Hô 
hấp 2, tay 4, bụng 3, chân 2, bật 2.
Trò chơi: Tắcxi.
2. LQVT: Xe máy, màu trắng, bánh tròn.
3. LQCC: Làm quen chữ cái i, t, c.
4. Hoạt động góc:
PV: Gia đình, cửa hàng 
XD: Xây đường phố 
ST: Xem tranh sách trong chủ điểm
TN: Chăm sóc cây xanh 
NT: Tô màu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông
 5. HĐCCĐ: Làm sách theo chủ đề (EL11)                                        TC: Lộn cầu vồng                                                Chơi tự do
	



